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Câu 1 (2 điểm)

1. Cho S= 1+ 3+ [image: image2.png]32



+ … + [image: image4.png]311




Chứng minh rằng S chia hết cho 4

2. Tìm số tự nhiên n sao cho (n+5) chia hết cho (n+1)
Câu 2 ( 3 điểm )
1. Tính giá trị của các biểu thức sau :

a. A= 1 + 5 + [image: image6.png]52 4+
53



 + ... + [image: image8.png]5100



 

b. B = [image: image10.png]1.2.3



+ [image: image12.png]2.3.4



 + … +  [image: image14.png]2
37.38.39




2. Cho P = [image: image16.png]


 + [image: image18.png]14.19



 + [image: image20.png]19.24



 + … + [image: image22.png]3
(5n—1)(5n+4)



 
Chứng minh  P < [image: image24.png]



Câu 3 ( 2 điểm ) : Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước thì sau 12 giờ sẽ đầy bể. Nếu 2 vòi cùng chảy trong 4 giờ rồi đóng vòi 1 sau đó cho vòi 2 chảy thêm 5 giờ nữa thì được 
[image: image25.wmf]7

12

 bể. Hỏi nếu chỉ chảy 1 mình  mỗi vòi phải chảy hết mấy giờ mới đầy bể.
Câu 4 ( 2 điểm )
Cho [image: image27.png]X0y



 và[image: image29.png]y0z



 là 2 góc kề bù. Om là tia phân giác của [image: image31.png]X0y



; On là tia phân giác của [image: image33.png]v0z



.

a. Tính [image: image35.png]mOn



.

b. Kẻ tia Om’ là tia đối của tia Om .Nếu [image: image37.png]


= [image: image39.png]30°



 thì [image: image41.png]m'0y



 có số đo bằng bao nhiêu độ ?
Câu 5 ( 1 điểm )
      Chứng minh rằng với mọi n [image: image43.png]


 N thì tích (n + 3 ).( n + 6 ) chia hết cho 2.
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	Câu
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	1
	S= 1+ 3+ [image: image45.png]32



+ … + [image: image47.png]311




S = ( 1+ 3) + [image: image49.png]


. ( 1 + 3 ) + … + [image: image51.png]


 . ( 1 + 3 )
S = 4 + [image: image53.png]


. 4 + … + [image: image55.png]


. 4
S = 4.( 1 + [image: image57.png]


 + [image: image59.png]


 )

Mà 4
[image: image60.wmf]M

4. Suy ra S chia hết cho 4

	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	Ta có : n + 5 = ( n + 1 ) + 4
Để ( n + 5 ) 
[image: image61.wmf]M

 ( n + 1 ) thì (n + 1) + 4 
[image: image62.wmf]M

 n + 1

Suy ra n + 1 là ước của 4
Ta có bảng :

n + 1

1

2

4

n

0

1

3

Vậy n [image: image64.png]


 { 0; 1; 3 }
	0,25
0,25
0,25

 0,25

	Câu 2 

(3

điểm) 

	1
	a) A= 1 + 5 + [image: image66.png]52 4+
53



 + ... + [image: image68.png]5100



 

A = 1 + 5. ( 1 + 5 + [image: image70.png]52
+



… + [image: image72.png]599



 )
      A = 1 + 5. (1 + 5 + [image: image74.png]52
+



… + [image: image76.png]599



 + [image: image78.png]5100



 - [image: image80.png]5100



  )

     A = 1 + 5. ( A - [image: image82.png]5100



 )

     A = 1 + 5A - [image: image84.png]plo1




     4A = [image: image86.png]5101



 – 1

     A = [image: image88.png]5101






	0,25
0,25

 0,25

 0,25

	
	
	b)

B = [image: image90.png]1.2.3



+ [image: image92.png]2.3.4



 + … +  [image: image94.png]2
37.38.39




B = [image: image96.png]1 1

3738 3839




B = [image: image98.png]1 1

1.2  38.39




B = [image: image100.png]370
19.39




	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	P = [image: image102.png]


 + [image: image104.png]14.19



 + [image: image106.png]19.24



 + … + [image: image108.png]3
(5n—1)(5n+4)




P=  [image: image110.png]3 1 1 1 1 1 1
-G ot a ot at




) 

P = [image: image112.png]



Mà  [image: image114.png]



Vậy P < [image: image116.png]



	  0,5

  0,25
  0,25



	Câu 3

(2 điểm)
	1 giờ 2 vòi chảy được [image: image118.png]


  ( bể nước)

4 giờ 2 vòi chảy được [image: image120.png]


 ( bể nước)

5 giờ vòi thứ 2 chảy được [image: image122.png]


  ( bể nước)

Vòi số 2 chảy đầy bể hết : 5: [image: image124.png]


 = 20 (giờ)

1 giờ vòi 2 chảy :  [image: image126.png]


  (bể )

1 giờ vòi 1 chảy : [image: image128.png]


  ( bể nước)

Vòi 1 chảy đầy bể  hết : 1 : [image: image130.png]


 = 30 ( giờ )

 Vậy vòi 1 chảy một mình sau 30 giờ thì đầy bể

         vòi 2 chảy một mình sau 20 giờ thì đầy bể
	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


	Câu 4

( 2 điểm )
	
[image: image131.png]




	0,5


	
	a.Om là tia phân giác [image: image133.png]X0y



=>[image: image135.png]



   On là tia phân giác [image: image137.png]v02z



 => [image: image139.png]



=>[image: image141.png]


+[image: image143.png]


 = [image: image145.png]% (x0y +y0z



) = [image: image147.png]180°




 = [image: image149.png]90°





	0,25

0,25

	
	b.

+) Om và Om’ là hai tia đối nhau => [image: image151.png]mom’



 là góc bẹt, [image: image153.png]mom’



= [image: image155.png]180°




+) [image: image157.png]


 < [image: image159.png]mom’



 => Oz nằm giữa Om và Om’
=> [image: image161.png]


 + [image: image163.png]zOm



 = [image: image165.png]180°



      (1)

Mặt khác [image: image167.png]xOm



 + [image: image169.png]mOz



 = [image: image171.png]180°



 (2)

Từ (1) và (2) => [image: image173.png]


 = [image: image175.png]xOm




+)[image: image177.png]m'0y



 + [image: image179.png]yOm



 = [image: image181.png]180°




  Mà  [image: image183.png]yOm



 = [image: image185.png]xOm



 = [image: image187.png]30°



 ( vì Om là tia phân giác của [image: image189.png]X0y



 )

=>[image: image191.png]m'0y = 180° — yOm = 180° — 30°



 = 150[image: image193.png]



Vậy [image: image195.png]m'0y



 = 150[image: image197.png]




	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 5
( 1 điểm )
	Xét 2 trường hợp: 
· Nếu n là số lẻ thì n + 3 là số chắn; n+ 6 là số lẻ. Mà số chẵn nhân với số lẻ có tận cùng là số chắn. Suy ra (n+3).(n+6) 
[image: image198.wmf]M

 2

· Nếu n là só chẵn thì n + 3 là số lẻ; n+6 là số chẵn. Mà tích của một số lẻ với một số chẵn có tận cùng là số chẵn. Suy ra (n+3).(n+6) 
[image: image199.wmf]M

2
Vậy với mọi n[image: image201.png]


N thì tích (n+3).(n+6) 
[image: image202.wmf]M

2
	0,5

0,5


ĐỀ CHÍNH THỨC
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